
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
B58 Nguyễn Thị Định, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

12/03/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT QUARTZ STONE 

0109548771

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT QUARTZ STONE 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET QUARTZ STONE JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: VIET QUARTZ STONE .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0843987979
Email:

Fax:
Website:
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66.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác quặng kim loại quý hiếm
 (Trừ các loại nhà nước cấm)

0730

2. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
Khai thác mỏ và khai thác khoáng chất và nguyên liệu khác 
chưa được phân vào đâu như:
+ Nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, graphite 
tự nhiên, và các chất phụ gia khác...
+ Đá quý, bột thạch anh, mica...

0899(Chính)

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác
Chi tiết: 
- Hoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ trên cơ sở phí hoặc hợp 
đồng cho hoạt động khai thác thuộc ngành 05, 07 và 08;
- Hoạt động cung cấp dịch vụ thăm dò theo phương pháp 
truyền thống và lấy mẫu quặng, thực hiện các quan sát địa chất 
tại khu vực có tiềm năng;
- Hoạt động cung cấp dịch vụ bơm và tháo nước trên cơ sở phí 
hoặc hợp đồng;
- Hoạt động cung cấp dịch vụ khoan thử và đào thử.
(trừ loại nhà nước cấm)

0990

4. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

5. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
(trừ loại nhà nước cấm)

2420

6. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan 3211

7. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ hoạt động đấu giá)
Chi tiết: Đại lý hàng hóa

4610

8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ  Bán buôn vàng và kim loại quý khác)

4662

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

10. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán lẻ vàng, súng, đạn, tem và tiền kim khí)

4773

11. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

13. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(trừ kinh doanh bất động sản)

5210

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 

8299

6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán: 6.600.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN PHINH

271/4 Hoàng Văn 
Thụ, Phường 2, 
Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.640.0
00

26.400.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.640.0
00

26.400.000.000 40,000

0010840281
13

2 NGÔ QUANG 
CƯỜNG

Tổ 3, Thị Trấn 
Plei Kần, Huyện 
Ngọc Hồi, Tỉnh 
Kon Tum, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.980.0
00

19.800.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.980.0
00

19.800.000.000 30,000

233064030

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:
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3 ĐINH HOÀNG 
NAM

40 Phan Văn 
Hớn, Kp3, 
Phường Tân Thới 
Nhất, Quận 12, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.980.0
00

19.800.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.980.0
00

19.800.000.000 30,000

0012010260
27

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001084028113
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 271/4 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 271/4 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN PHINH Nam

16/06/1984 Kinh Việt Nam

09/03/2018 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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